	TRƯỜNG TH GIANG BIÊN
	
	

	HỌC KÌ I
	LỊCH BÁO GIẢNG LỚP KHỐI LỚP  5A2

	TUẦN HỌC THỨ 5
	                                 
	Từ ngày: 02/10/2023 - Đến ngày:06/10/2023

	Thứ/ngày/buổi
	Tiết 
	Tiết
PPCT
	Môn học
(hoặc PM)
	Tên bài giảng
	Đồ dùng

	2
02/10
	Buổi sáng
	1
	 
	Chào cờ
	 SHDC – CĐ: “Tuyên truyền thực hiện TT VM, TL”
	

	
	
	2
	9
	Tập đọc
	Một chuyên gia máy xúc
	Máy, tranh ảnh

	
	
	3
	21
	Toán
	Luyện tập (tr24)
	Máy, bảng phụ

	
	
	4
	5
	Đạo đức
	Có chí thì nên (tiết 1) 
	Máy

	
	Buổi chiều
	1
	5
	Kể chuyện
	Kể chuyện đã nghe, đã đọc
	Máy

	
	
	2
	9
	Tiếng Anh
	Unit 3 Where did you go on holiday? L3
	CD

	
	
	3
	5
	 Lịch sử
	Phan Bội Châu và phong trào Đông du
	Máy

	
	
	4
	
	HDH 
	Bù TLV: Luyện tập làm báo cáo thông kê
	Máy

	3
03/10
	Buổi sáng
	1
	10
	 LTVC
	Mở rộng vốn từ: Hòa bình
	Máy, bảng phụ

	
	
	2
	22
	Toán
	Đề - ca – mét vuông. Héc – tô – mét vuông
	Máy, bảng phụ

	
	
	3
	5
	Âm nhạc
	Ôn bài hát Con chim hay hót. Nhạc cụ tiết tấu
	Đàn organ

	
	
	4
	
	 Song ngữ
	Toán song ngữ
	

	
	Buổi chiều
	1
	9
	Khoa học 
	TH: Nói không với các chất chất nghiện
	Máy, tranh ảnh

	
	
	2
	
	HDH 
	Bù Toán: Mi – li – mét vuông. Bảng dơn vị đo diện tích
	Máy

	
	
	3
	9
	Thể dục 
	Đội hình đội ngũ – TC: “Nhảy ô tiếp sức”.
	Dụng cụ TT

	
	
	4
	10
	Tiếng Anh
	Unit 4: Did you go to the party? L1
	CD

	4
04/10
	Buổi sáng
	1
	10
	Tập đọc 
	Ê-mi-li. con…
	Máy, tranh ảnh

	
	
	2
	
	Song ngữ
	Khoa song ngữ
	

	
	
	3
	23
	Toán 
	Luyện tập (tr28)
	Máy, bảng phụ

	
	
	4
	9
	TLV
	Trả bài văn cảnh.
	Máy, bảng phụ

	
	Buổi chiều
	1
	5
	Địa lí
	Vùng biển nước ta
	Máy, tranh ảnh

	
	
	2
	
	HDH 
	Bù Khoa học: Dùng thuốc an toàn
	Phiếu HT

	
	
	3
	5
	Mĩ thuật 
	Sự liên kết thú vị của các hình khối (Tiết 2)
	Màu

	
	
	4
	
	 
	
	

	5
05/10
	Buổi sáng
	1
	10
	 LTVC 
	Từ đồng âm
	Máy, bảng phụ

	
	
	2
	24
	 Toán
	Hec-ta
	Máy, bảng phụ

	
	
	3
	9
	Tin học 
	Stellarium (tiết 1)
	Máy

	
	
	4
	5
	 Kĩ thuật
	Một số DC  nấu ăn và ăn uống trong gia đình
	Bộ ĐD 

	
	Buổi chiều
	1
	5
	 Chính tả
	Nghe viết: Một chuyên gia máy xúc
	Máy, bảng phụ

	
	
	2
	
	 HDH
	Hoàn thành bài. Ôn luyện Toán + LTVC
	Phiếu HT

	
	
	3
	10
	Thể dục 
	ĐHĐN – TC: “Nhảy đúng, nhảy nhanh”.
	Dụng cụ TT

	
	
	4
	
	 ĐSTV
	Đọc sách tự chọn theo chủ đề
	

	6
06/10
	Buổi sáng
	1
	


ĐẠI HỘI CÁN BỘ CÔNG NHÂN VIÊN CHỨC

	
	
	2
	

	
	
	3
	

	
	
	4
	

	
	Buổi chiều
	1
	

	
	
	2
	

	
	
	3
	

	
	
	4
	
	 
	 
	Sử dụng : 25

	Kiểm tra nhận xét
	      Giang Biên, ngày 26 tháng 09 năm 2023

	
	
	
	                                                                           KHỐI TRƯỞNG

                                                               
                                                                         Nguyễn Thuỷ Tiên
	



	

	

TRƯỜNG TH GIANG BIÊN
	
	

	HỌC KÌ I
	LỊCH BÁO GIẢNG LỚP LỚP 5A1

	TUẦN HỌC THỨ 6
	                                 
	Từ ngày: 25/09/2023 - Đến ngày:29/09/2022

	Thứ/ngày/buổi
	Tiết 
	Tiết
PPCT
	Môn học
(hoặc PM)
	Tên bài giảng
	Đồ dùng

	2
25/09
	Buổi sáng
	1
	 
	Chào cờ
	 SHDC– CĐ: TT Ngày giải phóng thủ đô 
	

	
	
	2
	 7
	Tập đọc
	Sự sụp đổ của chế độ A-pac-thai
	Máy, tranh ảnh

	
	
	3
	16
	Toán
	Luyện tập (tr30)
	Máy, bảng phụ

	
	
	4
	4
	Đạo đức
	Có chí thì nên (tiết 2) Có chí thì nên (tiết 1) (LG BHVNBH)
	Máy

	
	Buổi chiều
	1
	7
	Tiếng Anh
	Unit 4: Did you go to the party? L2
	CD

	
	
	2
	4
	Kể chuyện
	Ôn kể chuyện đã nghe, đã đọc tuần 5
	Máy

	
	
	3
	4
	 Lịch sử
	Quyết chí ra đi tìm đường cứu nước
	Máy

	
	
	4
	
	HDH 
	Hoàn thành bài. Ôn luyện Tập đọc + Toán
	Máy

	3
26/09
	Buổi sáng
	1
	7
	 LTVC
	MRVT: Hữu nghị - Hợp tác
	Máy, bảng phụ

	
	
	2
	4
	Âm nhạc
	TĐN số 2 “Mặt trời lên”. Nghe nhạc,,,
	Đàn organ

	
	
	3
	
	 Song ngữ
	Toán song ngữ
	

	
	
	4
	17
	Toán
	Luyện tập chung (tr31)
	Máy, bảng phụ

	
	Buổi chiều
	1
	7
	Khoa học 
	Phòng bệnh sổt rét
	Máy, tranh ảnh

	
	
	2
	
	HDH 
	Hoàn thành bài. Ôn luyện Toán + LTVC
	Máy

	
	
	3
	7
	Thể dục 
	ĐHĐN – Trò chơi: “Chuyển đồ vật”.
	Dụng cụ TT

	
	
	4
	7
	Tin học 
	Những gì em đã biết (Tiết 1)
	Máy

	4
27/09
	Buổi sáng
	1
	
	Song ngữ
	Khoa song ngữ
	

	
	
	2
	8
	Tập đọc 
	Tác phẩm Si-le và tên phát xít
	Máy, tranh ảnh

	
	
	3
	18
	Toán 
	Luyện tập chung (t31,32)
	Máy, bảng phụ

	
	
	4
	7
	TLV
	Luyện tập làm đơn
	Máy, bảng phụ

	
	Buổi chiều
	1
	4
	Mĩ thuật 
	Âm nhạc và sắc màu (Tiết 1)
	Màu

	
	
	2
	4
	Địa lí
	Đất và rừng
	Máy, tranh ảnh

	
	
	3
	
	HDH 
	Hoàn thành bài. Toán + TLV
	Phiếu HT

	
	
	4
	
	 
	
	

	5
28/09
	Buổi sáng
	1
	8
	 LTVC 
	Ôn tập từ đồng âm
	Máy, bảng phụ

	
	
	2
	8
	 Tin học  
	Những gì em đã biết (Tiết 2)
	Máy

	
	
	3
	19
	 Toán
	Luyện tập chung (tr32)
	Máy, bảng phụ

	
	
	4
	4
	 Kĩ thuật
	Chuẩn bị nấu ăn
	Bộ ĐD 

	
	Buổi chiều
	1
	4
	 Chính tả
	Nhớ viết: Ê-mi-li, con,…
	Máy, bảng phụ

	
	
	2
	
	 HDH
	Hoàn thành bài. Ôn luyện Toán + LTVC
	Phiếu HT

	
	
	3
	
	Thể dục 
	ĐHĐN – Trò chơi: “Lăn bóng bằng tay”
	Dụng cụ TT

	
	
	4
	8
	Tiếng Anh
	Unit 4: Did you go to the party? L3
	CD

	6
29/09
	Buổi sáng
	1
	8
	 TLV
	Luyện tập tả cảnh
	Máy, bảng phụ

	
	
	2
	20
	Toán 
	Khái niệm số thập phân
	Máy, bảng phụ

	
	
	3
	8
	Khoa học 
	Phòng bệnh sốt xuất huyết
	Máy,tranh ảnh

	
	
	4
	
	 HĐNGCK
	Giới thiệu TQ về CT TL GDNSTLVM
	Bộ TL

	
	Buổi chiều
	1
	
	 ĐSTV
	GT&ĐS: Tuổi thơ HN ngày xưa
	

	
	
	2
	
	 HDH
	Hoàn thành bài. Toán + TLV
	Phiếu HT

	
	
	3
	
	SHL 
	Sơ kết tuần 6 – TT nhà trường Hội vui học tập
	Bảng thi đua

	
	
	4
	
	 
	 
	Sử dụng : 25

	Kiểm tra nhận xét
	      Giang Biên, ngày 26 tháng 09 năm 2023

	
	
	
	                                                                           KHỐI TRƯỞNG

                                                               
                                                                         Nguyễn Thuỷ Tiên
	



	



